
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐHD16N0209 Võ Thái Bình Minh CĐHD16N02

2 CĐHD16N0516 Phạm Dương Trường Thịnh CĐHD16N05

3 CĐHD16N0611 Bùi Nguyễn Bích Ngọc CĐHD16N06

4 CÐHD16N1116 Tạ Thị Thu Thuỷ CÐHD16N11

5 CÐHD17N0305 Nguyễn Hồ Khắc Huy CÐHD17N03

6 CÐHD17N0321 Võ Dương Yến Vy CÐHD17N03

7 CĐHD17N0617 Lê Hoàng Thành CĐHD17N06

8 CĐHD17N0701 Đỗ Tấn Đạt CĐHD17N07

9 CĐHD17N0720 Nguyễn Thế Vinh CĐHD17N07

10 CĐHD15N1014 Nguyễn Ngọc Trúc Thanh CĐHD15N10 Thi lại CT

11 CÐLH16N0311 Lưu Thị Thanh Thùy CĐHD16N03 Thi lại TH

12 CĐHD16N0404 Phạm Ngọc Thùy Dương CĐHD16N04 Thi lại LT

13 CĐHD16N0418 Hồ Thái Phương Tuyền CĐHD16N04 Thi lại LT

14 CĐHD16N0420 Nguyễn Song Nhật Vy CĐHD16N04 Thi lại LT

15 CĐHD16N0509 Phan Mai Hồng Linh CĐHD16N05 Thi lại TH

16 CĐHD16N0809 Huỳnh Minh Khoa CĐHD16N08 Thi lại LT, TH

17 CÐHD16N1102 Lê Trần Phương Dung CĐHD16N11 Thi lại LT

18 CÐHD16N1117 Huỳnh Nguyễn Thùy Trang CĐHD16N11 Thi lại CT

19 CÐHD16N1201 Đào Ngọc Mỹ Duyên CĐHD16N12 Thi lại TH

20 CÐHD16N1204 Trần Quang Hưng CĐHD16N12 Thi lại CT, LT

21 CÐHD16N1301 H Kiều My Aliô CĐHD16N13 Thi lại LT, TH
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22 CÐHD16N1303 Lê Thị Phượng Hằng CĐHD16N13 Thi lại LT

23 CĐHD16N1408 Nguyễn Kỳ Mỹ Linh CĐHD16N14 Thi lại LT, TH

24 CĐHD16N1501 Hồ Nguyễn Thanh Bình CĐHD16N15 Thi lại LT, TH

25 CĐHD16N1510 Lê Thị Ngọc Liên CĐHD16N15 Thi lại CT, LT, TH

26 CĐHD16N1512 Nguyễn Thanh Mẫn CĐHD16N15 Thi lại TH

27 CĐHD16N1521 Võ Văn Toán CĐHD16N15 Thi lại LT

28 CÐLH17N0208 Nguyễn Như Thuần CĐHD17N01 Thi lại CT

29 CÐHD17N0306 Trần Đại Hưng CĐHD17N03 Thi lại LT, TH

30 CÐHD17N0505 Tạ Nguyễn Bảo Hân CĐHD17N05 Thi lại CT

31 CÐHD17N0507 Huỳnh An Hoà CĐHD17N05 Thi lại CT, LT

32 CÐHD17N0512 Nguyễn Thị Tuyết Nga CĐHD17N05 Thi lại CT

33 CÐHD17N0519 Trần Bảo Trân CĐHD17N05 Thi lại CT, LT

34 CĐHD17N0612 Ngô Tự Tuyết Nhi CĐHD17N06 Thi lại CT, LT

35 CĐHD17N0717 Đặng Bùi Thanh Trúc CĐHD17N07 Thi lại LT, TH

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 35
Tổng số SV thi lại: 


